
Loại phù hiệu Số Phù Hiệu Ngày cấp Giá trị đến

1
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A17896 Xe Taxi TX 21/116 7/10/2021 24/9/2024

2
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A28911 Xe Taxi TX 21/117 7/10/2021 29/9/2024

Công ty TNHH Dịch vụ Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
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3
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A25190 Xe Taxi TX 21/118 7/10/2021 24/9/2024

4
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A44026 Xe Taxi TX 21/119 7/10/2021 30/11/2024

5
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A26189 Xe Taxi TX 21/120 7/10/2021 1/10/2024

6
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A28483 Xe Taxi TX 21/121 7/10/2021 30/12/2024

7
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A46090 Xe Taxi TX 21/122 7/10/2021 22/2/2023

8
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18342 Xe Taxi TX 21/123 7/10/2021 24/9/2024

9
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A10195 Xe Taxi TX 21/124 7/10/2021 31/12/2026

10
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14681 Xe Taxi TX 21/125 7/10/2021 31/12/2027

11
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A13768 Xe Taxi TX 21/126 7/10/2021 31/12/2027



12
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16764 Xe Taxi TX 21/127 7/10/2021 7/10/2028

13
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A12455 Xe Taxi TX 21/128 7/10/2021 31/12/2026

14
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A15730 Xe Taxi TX 21/129 7/10/2021 31/12/2027

15
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16767 Xe Taxi TX 21/130 7/10/2021 31/12/2027

16
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A15245 Xe Taxi TX 21/131 7/10/2021 31/12/2027

17
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14801 Xe Taxi TX 21/132 7/10/2021 31/12/2027

18
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14656 Xe Taxi TX 21/133 7/10/2021 31/12/2027

19
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A11219 Xe Taxi TX 21/134 7/10/2021 31/12/202619
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A11219 Xe Taxi TX 21/134 7/10/2021 31/12/2026

20
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A13203 Xe Taxi TX 21/135 7/10/2021 31/12/2027

21
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14747 Xe Taxi TX 21/136 7/10/2021 31/12/2027

22
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A11199 Xe Taxi TX 21/137 7/10/2021 31/12/2027

23
Công ty Cổ phần Ba sao 
Thái Nguyên

Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên 02083 753 366 20A44669 Xe Taxi TX 21/138 13/10/2021 8/10/2022

24
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A50467 Xe Taxi TX 21/139 13/10/2021 4/10/2025

25
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A24093 Xe Taxi TX 21/140 14/10/2021 14/10/2028

26
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A44092 Xe Taxi TX 21/141 14/10/2021 21/12/2024

27
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A44007 Xe Taxi TX 21/142 14/10/2021 7/12/2024



28
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A28763 Xe Taxi TX 21/143 14/10/2021 14/10/2028

29
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18973 Xe Taxi TX 21/144 14/10/2021 5/11/2024

30
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19075 Xe Taxi TX 21/145 14/10/2021 9/11/2024

31
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18102 Xe Taxi TX 21/146 14/10/2021 1/10/2024

32
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A34234 Xe Taxi TX 21/147 14/10/2021 5/9/2026

33
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18282 Xe Taxi TX 21/148 14/10/2021 15/9/2025

34
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A44487 Xe Taxi TX 21/149 14/10/2021 25/2/2024

35
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A45394 Xe Taxi TX 21/150 14/10/2021 9/1/202435
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A45394 Xe Taxi TX 21/150 14/10/2021 9/1/2024

36
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A25911 Xe Taxi TX 21/151 14/10/2021 18/1/2024

37
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A28423 Xe Taxi TX 21/152 14/10/2021 14/10/2028

38
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A17072 Xe Taxi TX 21/153 14/10/2021 14/10/2028

39
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14350 Xe Taxi TX 21/154 14/10/2021 31/12/2027

40
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14165 Xe Taxi TX 21/155 14/10/2021 31/12/2027

41
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A27379 Xe Taxi TX 21/156 14/10/2021 14/10/2028

42
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A13017 Xe Taxi TX 21/157 14/10/2021 14/10/2028

43
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16716 Xe Taxi TX 21/158 14/10/2021 31/12/2027



44
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A17393 Xe Taxi TX 21/159 14/10/2021 14/10/2028

45
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A12294 Xe Taxi TX 21/160 14/10/2021 14/10/2028

46
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14759 Xe Taxi TX 21/161 14/10/2021 31/12/2027

47
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18769 Xe Taxi TX 21/162 14/10/2021 14/10/2028

48
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19473 Xe Taxi TX 21/163 15/10/2021 14/10/2024

49
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 2.00E+16 Xe Taxi TX 21/164 18/10/2021 14/8/2024

50
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A39932 Xe Taxi TX 21/165 18/10/2021 25/6/2024

51
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A32703 Xe Taxi TX 21/166 18/10/2021 12/8/202451
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A32703 Xe Taxi TX 21/166 18/10/2021 12/8/2024

52
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 89A20545 Xe Taxi TX 21/167 18/10/2021 18/1/2024

53
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A45712 Xe Taxi TX 21/168 18/10/2021 13/2/2024

54
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18749 Xe Taxi TX 21/169 18/10/2021 22/9/2023

55
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A20843 Xe Taxi TX 21/170 18/10/2021 1/9/2028

56
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A02072 Xe Taxi TX 21/171 18/10/2021 23/9/2023

57
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A31832 Xe Taxi TX 21/172 18/10/2021 23/3/2023

58
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A27063 Xe Taxi TX 21/173 18/10/2021 30/9/2023

59
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A12160 Xe Taxi TX 21/174 18/10/2021 23/3/2023



60
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A39411 Xe Taxi TX 21/175 18/10/2021 18/5/2024

61
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A08564 Xe Taxi TX 21/176 18/10/2021 25/3/2024

62
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A12392 Xe Taxi TX 21/177 18/10/2021 19/2/2024

63
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A41910 Xe Taxi TX 21/178 18/10/2021 28/9/2024

64
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A17791 Xe Taxi TX 21/179 18/10/2021 27/2/2024

65
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 2A41650 Xe Taxi TX 21/180 18/10/2021 10/9/2024

66
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A35484 Xe Taxi TX 21/181 18/10/2021 30/10/2028

67
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A39422 Xe Taxi TX 21/182 18/10/2021 28/12/202467
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A39422 Xe Taxi TX 21/182 18/10/2021 28/12/2024

68
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 97A04070 Xe Taxi TX 21/183 21/10/2021 30/7/2024

69
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A40859 Xe Taxi TX 21/184 21/10/2021 24/7/2024

70
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 30E85544 Xe Taxi TX 21/185 21/10/2021 18/5/2024

71
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A41125 Xe Taxi TX 21/186 21/10/2021 31/8/2025

72
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18034 Xe Taxi TX 21/187 21/10/2021 12/10/2024

73
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A27216 Xe Taxi TX 21/188 21/10/2021 1/6/2028

74
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A08697 Xe Taxi TX 21/189 21/10/2021 28/9/2023

75
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A15691 Xe Taxi TX 21/190 21/10/2021 30/10/2023



76
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16622 Xe Taxi TX 21/191 21/10/2021 15/8/2023

77
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14898 Xe Taxi TX 21/192 21/10/2021 31/12/2027

78
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19716 Xe Taxi TX 21/193 21/10/2021 21/10/2028

79
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A30086 Xe Taxi TX 21/194 21/10/2021 21/10/2028

80
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A17563 Xe Taxi TX 21/195 21/10/2021 31/12/2027

81
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19897 Xe Taxi TX 21/196 21/10/2021 21/10/2028

82
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A26941 Xe Taxi TX 21/197 21/10/2021 21/10/2028

83
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A11248 Xe Taxi TX 21/198 21/10/2021 31/12/202683
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A11248 Xe Taxi TX 21/198 21/10/2021 31/12/2026

84
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19287 Xe Taxi TX 21/199 21/10/2021 21/10/2028

85
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A10130 Xe Taxi TX 21/200 21/10/2021 31/12/2026

86
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14055 Xe Taxi TX 21/201 21/10/2021 31/12/2027

87
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A13709 Xe Taxi TX 21/202 21/10/2021 31/12/2027

88
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16659 Xe Taxi TX 21/203 21/10/2021 31/12/2027

89
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16728 Xe Taxi TX 21/204 21/10/2021 31/12/2027

90
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14823 Xe Taxi TX 21/205 21/10/2021 31/12/2027

91
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19274 Xe Taxi TX 21/206 21/10/2021 21/10/2028



92
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A25529 Xe Taxi TX 21/207 21/10/2021 21/10/2028

93
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19705 Xe Taxi TX 21/208 21/10/2021 21/10/2028

94
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19150 Xe Taxi TX 21/209 21/10/2021 21/10/2028

95
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18165 Xe Taxi TX 21/210 21/10/2021 31/12/2027

96
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18229 Xe Taxi TX 21/211 21/10/2021 21/10/2028

97
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19667 Xe Taxi TX 21/212 21/10/2021 21/10/2028

98
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A12577 Xe Taxi TX 21/213 21/10/2021 31/12/2026

99
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14861 Xe Taxi TX 21/214 21/10/2021 31/12/202799
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A14861 Xe Taxi TX 21/214 21/10/2021 31/12/2027

100
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A22426 Xe Taxi TX 21/215 21/10/2021 21/10/2028

101
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19573 Xe Taxi TX 21/216 21/10/2021 21/10/2028

102
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16721 Xe Taxi TX 21/217 21/10/2021 31/12/2027

103
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19561 Xe Taxi TX 21/218 21/10/2021 21/10/2028

104
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19027 Xe Taxi TX 21/219 21/10/2021 21/10/2028

105
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18825 Xe Taxi TX 21/220 21/10/2021 21/10/2028

106
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19489 Xe Taxi TX 21/221 21/10/2021 21/10/2028

107
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A10157 Xe Taxi TX 21/222 21/10/2021 31/12/2026



108
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A11047 Xe Taxi TX 21/223 21/10/2021 31/12/2026

109
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19398 Xe Taxi TX 21/224 21/10/2021 21/10/2028

110
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A10351 Xe Taxi TX 21/225 21/10/2021 31/12/2026

111
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A49651 Xe Taxi TX 21/226 22/10/2021 22/10/2025

112
Công ty TNHH Hoàng Gia 
Thái Nguyên

Khu Hồng Phong, phường Ba 
Hàng, TX Phổ Yên

02083 663 663 30E26604 Xe Taxi TX 21/227 22/10/2021 30/9/2025

113
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 30F83647 Xe Taxi TX 21/228 26/10/2021 25/10/2025

114
CNTN- Công ty TNHH 
Công thương 
Hoàng Gia

Xóm Giếng, xã Hồng Tiến, TX 
Phổ Yên

02083 867 867 20A35614 Xe Taxi TX 21/229 27/10/2021 22/10/2026

115
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A20024 Xe Taxi TX 21/230 28/10/2021 28/10/2028115
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A20024 Xe Taxi TX 21/230 28/10/2021 28/10/2028

116
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A28348 Xe Taxi TX 21/231 28/10/2021 28/10/2028

117
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A21089 Xe Taxi TX 21/232 28/10/2021 28/10/2028

118
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A20069 Xe Taxi TX 21/233 28/10/2021 28/10/2028

119
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A11271 Xe Taxi TX 21/234 28/10/2021 31/12/2026

120
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18220 Xe Taxi TX 21/235 28/10/2021 31/12/2027

121
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A25227 Xe Taxi TX 21/236 28/10/2021 28/10/2028

122
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A26402 Xe Taxi TX 21/237 28/10/2021 28/10/2028

123
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14776 Xe Taxi TX 21/238 28/10/2021 31/12/2027



124
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A12092 Xe Taxi TX 21/239 28/10/2021 31/12/2026

125
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A12175 Xe Taxi TX 21/240 28/10/2021 31/12/2026

126
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A12508 Xe Taxi TX 21/241 28/10/2021 31/12/2026

127
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14144 Xe Taxi TX 21/242 28/10/2021 31/12/2027

128
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18030 Xe Taxi TX 21/243 28/10/2021 28/10/2028

129
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14690 Xe Taxi TX 21/244 28/10/2021 31/12/2027

130
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A15273 Xe Taxi TX 21/245 28/10/2021 31/12/2027

131
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14050 Xe Taxi TX 21/246 28/10/2021 31/12/2027131
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A14050 Xe Taxi TX 21/246 28/10/2021 31/12/2027

132
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A10177 Xe Taxi TX 21/247 28/10/2021 31/12/2026

133
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A10377 Xe Taxi TX 21/248 28/10/2021 31/12/2026

134
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14887 Xe Taxi TX 21/249 28/10/2021 31/12/2027

135
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A12241 Xe Taxi TX 21/250 28/10/2021 31/12/2026

136
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18268 Xe Taxi TX 21/251 28/10/2021 28/10/2028

137
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14627 Xe Taxi TX 21/252 28/10/2021 31/12/2027

138
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16694 Xe Taxi TX 21/253 28/10/2021 31/12/2027

139
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A10312 Xe Taxi TX 21/254 28/10/2021 31/12/2026



140
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A20580 Xe Taxi TX 21/255 28/10/2021 28/10/2028

141
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A26780 Xe Taxi TX 21/256 28/10/2021 28/10/2028

142
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A25552 Xe Taxi TX 21/257 28/10/2021 28/10/2028

143
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A10664 Xe Taxi TX 21/258 28/10/2021 31/12/2026

144
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16763 Xe Taxi TX 21/259 28/10/2021 31/12/2027

145
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A27401 Xe Taxi TX 21/260 28/10/2021 28/10/2028

146
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16744 Xe Taxi TX 21/261 28/10/2021 31/12/2027

147
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14189 Xe Taxi TX 21/262 28/10/2021 31/12/2027147
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A14189 Xe Taxi TX 21/262 28/10/2021 31/12/2027

148
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A18968 Xe Taxi TX 21/263 28/10/2021 28/10/2028

149
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19417 Xe Taxi TX 21/264 28/10/2021 28/10/2028

150
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A15283 Xe Taxi TX 21/265 28/10/2021 31/12/2027

151
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A11006 Xe Taxi TX 21/266 28/10/2021 31/12/2026

152
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16102 Xe Taxi TX 21/267 28/10/2021 31/12/2027

153
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A16540 Xe Taxi TX 21/268 28/10/2021 28/10/2028

154
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A10498 Xe Taxi TX 21/269 28/10/2021 31/12/2026

155
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14652 Xe Taxi TX 21/270 28/10/2021 31/12/2027



156
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14847 Xe Taxi TX 21/271 28/10/2021 31/12/2027

157
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14804 Xe Taxi TX 21/272 28/10/2021 31/12/2027

158
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A17533 Xe Taxi TX 21/273 28/10/2021 31/12/2027

159
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A14716 Xe Taxi TX 21/274 28/10/2021 31/12/2027

160
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A17003 Xe Taxi TX 21/275 28/10/2021 28/10/2028

161
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A19158 Xe Taxi TX 21/276 28/10/2021 28/10/2028

162
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A42365 Xe Taxi TX 21/277 28/10/2021 5/10/2024

163
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A39722 Xe Taxi TX 21/278 28/10/2021 6/10/2024163
taxi Miền Bắc Thái Nguyên

02083 545454 20A39722 Xe Taxi TX 21/278 28/10/2021 6/10/2024

164
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A24292 Xe Taxi TX 21/279 28/10/2021 15/8/2023

165
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 20A17546 Xe Taxi TX 21/280 28/10/2021 24/9/2024

166
Công ty TNHH Dịch vụ 
taxi Miền Bắc

Tổ 6, phường Quang Vinh, TP 
Thái Nguyên

02083 545454 30F83647 Xe Taxi TX 21/281 29/10/2021 25/10/2025

167
Công ty Cổ phần Ba sao 
Thái Nguyên

Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên 02083 753 366 20A15090 Xe Taxi TX 21/282 29/10/2021 28/10/2022

168
Công ty Cổ phần VTHK 
Thái Nguyên

Tổ 13, phường Đồng Quang, TP 
Thái Nguyên

02083 656 696 20B00708
Xe chạy tuyến 

cố định
CĐ 21/52 6/10/2021 6/10/2028

169
Công ty Cổ phần VTHK 
Thái Nguyên

Tổ 13, phường Đồng Quang, TP 
Thái Nguyên

02083 656 696 20B00387
Xe chạy tuyến 

cố định
CĐ 21/53 6/10/2021 6/10/2028

170
Công ty Cổ phần VTHK 
Thái Nguyên

Tổ 13, phường Đồng Quang, TP 
Thái Nguyên

02083 656 696 20B00623
Xe chạy tuyến 

cố định
CĐ 21/54 6/10/2021 6/10/2028

171
Công ty Cổ phần VTHK 
Thái Nguyên

Tổ 13, phường Đồng Quang, TP 
Thái Nguyên

02083 656 696 20B01586
Xe chạy tuyến 

cố định
CĐ 21/55 6/10/2021 6/10/2028



172 HTX Vận tải Chùa Hang
Tổ 12, phường Chùa Hang, TP 
TN

02083 722 288 20F00158
Xe chạy tuyến 

cố định
CĐ 21/56 25/10/2021 21/8/2024

173
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01964
Xe chạy tuyến 

cố định
CĐ 21/57 27/10/2021 19/10/2026

174
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01847
Xe chạy tuyến 

cố định
CĐ 21/58 27/10/2021 19/10/2026

175
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B00831
Xe chạy tuyến 

cố định
CĐ 21/59 27/10/2021 19/10/2026

176
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01199 Xe buýt BUS 21/18 19/10/2021 31/12/2027

177
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01123 Xe buýt BUS 21/19 19/10/2021 31/12/2027

178
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01021 Xe buýt BUS 21/20 19/10/2021 31/12/2027

179
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01135 Xe buýt BUS 21/21 19/10/2021 31/12/2027179
Nam Việt Vịnh TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01135 Xe buýt BUS 21/21 19/10/2021 31/12/2027

180
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01144 Xe buýt BUS 21/22 19/10/2021 31/12/2027

181
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01091 Xe buýt BUS 21/23 19/10/2021 31/12/2027

182
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B01057 Xe buýt BUS 21/24 19/10/2021 31/12/2027

183
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B02384 Xe buýt BUS 21/25 19/10/2021 19/10/2028

184
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Nam Việt Vịnh

Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, 
TP Thái Nguyên

02083 643 878 20B02069 Xe buýt BUS 21/26 19/10/2021 19/10/2028

185
Công ty Cổ phần VT&DL 
Bảo Phúc

Tổ 2, thị trấn Sông Cầu, huyện 
Đồng Hỷ

0968 158 286 20F00085 Xe Hợp đồng HĐ 21/131 26/10/2021 26/10/2028

186 Vương Quốc Thêm Xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên 0983 866 750 20B02077 Xe Hợp đồng HĐ 21/132 13/10/2021 13/10/2028

187 Dương Văn Băng Xã Bảo Lý, huyện Phú Bình 0984 822 314 20F00165 Xe Hợp đồng HĐ 21/133 13/10/2021 13/10/2028



188 Đỗ Thành Trung
Tổ 7, phường Tân Thịnh, TP Thái 
Nguyên

0977 404 387 20F00179 Xe Hợp đồng HĐ 21/134 26/10/2021 26/10/2028

189 Đỗ Thành Trung
Tổ 7, phường Tân Thịnh, TP Thái 
Nguyên

0977 404 387 20F00155 Xe Hợp đồng HĐ 21/135 26/10/2021 26/10/2028

190
CN HTX Hòa Bình Xanh 
tại Thái Nguyên

Tổ 12, phường Tích Lương, TP 
Thái Nguyên

02086 253 388 20A21706 Xe Hợp đồng HĐ 21/136 29/10/2021 28/10/2026

191 Nguyễn Tuấn Anh
Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ, 
huyện Phú Lương

0353 328 657 20F00177 Xe Hợp đồng HĐ 21/137 29/10/2021 29/10/2028

192
Công ty TNHH Vận tải 
Tĩnh Linh

Xóm Phú Hương, xã Lương Phú, 
huyện Phú Bình

0914 887 210 20C10444 Xe Công-ten-nơ CON 21/94 21/10/2021 21/10/2028

193
Công ty TNHH Kim khí 
Quang Na

Tổ 6, phường Gia Sàng, TP Thái 
Nguyên

0975 636 927 20H00499 Xe Công-ten-nơ CON 21/95 27/10/2021 27/10/2028

194 Công ty TNHH Cường Đại
Xóm Ấm, xã Hồng Tiến, TX Phổ 
Yên

02083 763 870 20H00248 Xe Đầu kéo ĐK 21/72 13/10/2021 13/10/2028

195 Công ty TNHH Cường Đại
Xóm Ấm, xã Hồng Tiến, TX Phổ 
Yên

02083 763 870 20H00207 Xe Đầu kéo ĐK 21/73 13/10/2021 13/10/2028195 Công ty TNHH Cường Đại
Yên

02083 763 870 20H00207 Xe Đầu kéo ĐK 21/73 13/10/2021 13/10/2028

196 Công ty TNHH Cường Đại
Xóm Ấm, xã Hồng Tiến, TX Phổ 
Yên

02083 763 870 20H00215 Xe Đầu kéo ĐK 21/74 13/10/2021 13/10/2028

197 Công ty TNHH Cường Đại
Xóm Ấm, xã Hồng Tiến, TX Phổ 
Yên

02083 763 870 20H00283 Xe Đầu kéo ĐK 21/75 13/10/2021 13/10/2028

198
Công ty TNHH TM&VT 
Hoàng Hải

Tổ 3, phường Phố Cò, TP SC 0962 598 536 20C14281 Xe Đầu kéo ĐK 21/76 13/10/2021 13/10/2028

199 DNTN Kím khí Quang Na
Tổ 10, phường Gia Sàng, TP Thái 
Nguyên

0975 636 927 20H00499 Xe Đầu kéo ĐK 21/77 22/10/2021 22/10/2028

200 Trần Thị Hà
Tổ 5, phường Phan Đình Phùng, 
TP Thái Nguyên

0943 363 646 20H00412 Xe tải XT 21/107 4/10/2021 4/10/2028

201
Công ty TNHH XD&TM 
Havico

Tổ 4, phường Phan Đình Phùng, 
TP Thái Nguyên

0973945777 20C09311 Xe tải XT 21/108 5/10/2021 5/10/2028

202 Lê Duy Khánh
Tổ 12, phường Phan Đình Phùng, 
TP Thái Nguyên

0984 994 266 20H00416 Xe tải XT 21/109 6/10/2021 6/10/2028

203 Hoàng Thị Toan
Tổ 11, phường Tích Lương, TP 
Thái Nguyên

0985 806 358 20C11180 Xe tải XT 21/110 8/10/2021 8/10/2028



204 DNTN Quốc Huy
Tổ 13, phường Tích Lương, TP 
Thái Nguyên

0912 806 299 20H00314 Xe tải XT 21/111 13/10/2021 13/10/2028

205 Nguyễn Văn Hiệp
Xóm Giếng, xã Hồng Tiến, TX 
Phổ Yên

0977 806 461 20H00459 Xe tải XT 21/112 13/10/2021 13/10/2028

206 Lý Thái Hồng
Tổ 3, phường Chùa Hang, TP 
Thái Nguyên

0981 360 686 20C21646 Xe tải XT 21/113 13/10/2021 13/10/2028

207 Lê Quang Thành Phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên 0983 847 569 20H00473 Xe tải XT 21/114 13/10/2021 13/10/2028

208 Dương Văn Nam
Xóm Sơn Đông, xã Sơn Phú, 
huyện Định Hóa

0868 860 128 20C20079 Xe tải XT 21/115 14/10/2021 14/10/2028

209
Công ty TNHH ĐT&TM 
Tuấn Gia Sàng

Tổ 8, phường Trưng Vương, TP 
Thái Nguyên

0977 242 688 20H00439 Xe tải XT 21/116 18/10/2021 18/10/2028

210 Nguyễn Văn Lương
Xóm Trại Tre, xã Phú Lạc, huyện 
Đại Từ

0989 283 111 20H00466 Xe tải XT 21/117 19/10/2021 19/10/2028

211 Công ty Cổ phần Nam Việt
Khối 2, phường Phố Cò, TP Sông 
Công

02083 861 808 20H00096 Xe tải XT 21/118 21/10/2021 21/10/2028211 Công ty Cổ phần Nam Việt
Công

02083 861 808 20H00096 Xe tải XT 21/118 21/10/2021 21/10/2028

212 Nguyễn Đình Vi
TDP 3, phường Bắc Sơn, TP 
Sông Công

0966 886 455 20C17522 Xe tải XT 21/119 22/10/2021 22/10/2028

213 Nguyễn Mạnh Hùng
Xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung 
Thành, TX Phổ Yên

0913 286 580 20H00492 Xe tải XT 21/120 27/10/2021 27/10/2028

214 Trần Thái Tuấn
Tổ 8, phường Gia Sàng, TP Thái 
Nguyên

0888 226 881 20H00481 Xe tải XT 21/121 27/10/2021 27/10/2028

215
Công ty TNHH Dịch vụ 
Môi trường Anh Đăng

Xóm Quyết Tiến 2, thị trấn 
Hương Sơn, huyện Phú Bình

02086 558 666 20H00074 Xe tải XT 21/122 29/10/2021 29/10/2028
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